
Điều chỉnh công trình Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /     /2023 của UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung công việc ĐVT 

TKKT đã phê duyệt 

tại QĐ số 473/QĐ-

UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh   

(mức lương cơ sở 

1.490.000 đồng) 

Khối lượng - Dự toán 

kinh phí sau điều chỉnh 

Chênh lệch so với 

TKKT đã được phê 

duyệt tăng (+); giảm (-) 

đề nghị cấp bổ sung 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

A B C 1 2 3 4 5 =3-1 6 = 4-2 

A 
CHI PHÍ KHẢO SÁT LẬP  

NHIỆM VỤ 
    63.038.740   63.038.740    -    

B 
CHI PHÍ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ (I+II) 
    2.742.029.957   3.013.235.089   271.205.132 

I Chi phí trực tiếp (1+2+3+4)     2.667.029.957   2.938.235.089   271.205.132 

1 
Xây dựng lưới địa chính - 

KK1 
Điểm 3 20.231.523 3   20.231.523  -       -    

1.1 Ngoại nghiệp Điểm 3 19.124.023 3   19.124.023  -       -    

1.2 Nội nghiệp Điểm 3 1.107.500 3   1.107.500  -       -    

2 
Đo vẽ bản đồ địa chính (2.1 

+2.2) 
  292,19 1.029.575.114 266,25 1.047.841.659 

-

25,94 
18.266.545 

2.1 Tỷ lệ 1/1000 KK 1 Ha 172,59 453.182.954 143,19 443.935.013 
-

29,40 
-9.247.941 

2.1.1 Ngoại nghiệp Ha 172,59 356.366.913 143,19 350.005.045 
-

29,40 
-6.361.868 

2.1.2 Nội nghiệp Ha 172,59 96.816.041 143,19 93.929.968 
-

29,40 
-2.886.073 

2.2 Tỷ lệ 1/1000 KK 4 Ha 119,60 576.392.160 123,06 603.906.646 3,46 27.514.486 

2.2.1 Ngoại nghiệp Ha 119,60 493.552.294 123,06 513.266.463 3,46 19.714.169 

2.2.2 Nội nghiệp Ha 119,60 82.839.866 123,06 90.640.184 3,46 7.800.318 

3 
Đăng ký kê khai và cấp đổi 

GCN - Khó khăn 1 
    1.586.364.320 0,00 1.833.139.262   246.774.942 

3.1 
Đăng ký kê khai và cấp đổi 

GCN đồng loạt  
  7.500 715.479.019 7.500 816.206.449   100.727.430 

3.2 Cấp đổi GCN đồng loạt   7.500 870.885.301 7.500 1.016.932.814   146.047.513 

4 
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính 
Thửa 8.400 30.859.000 8.400 37.022.644  -      6.163.644 

II Chi phí quản lý chung  Năm 3 75.000.000   75.000.000    -    

C 
CÁC CHI PHÍ KHÁC 

(1+2+3) 
    325.315.921   334.842.112   9.526.191 

1 
Chi phí kiểm tra, nghiệm 

thu nhiệm vụ (sau thuế) 
    124.435.921   133.962.112   9.526.191 

1.1 Chi phí kiểm tra, nghiệm thu      113.123.564   121.783.738   8.660.174 

  
 - Ngoại nghiệp: 4% x (B.I.1.1 

+ B.I.2.1.1+ BI.2.2.1 +B.II) 
    37.761.729   38.295.821   534.092 

   - Nội nghiệp :     75.361.835   83.487.917   8.126.082 



STT Nội dung công việc ĐVT 

TKKT đã phê duyệt 

tại QĐ số 473/QĐ-

UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh   

(mức lương cơ sở 

1.490.000 đồng) 

Khối lượng - Dự toán 

kinh phí sau điều chỉnh 

Chênh lệch so với 

TKKT đã được phê 

duyệt tăng (+); giảm (-) 

đề nghị cấp bổ sung 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

A B C 1 2 3 4 5 =3-1 6 = 4-2 

  
 + 3% x (B. I.1.2 + 

B.I.2.1.2+BI 2.2.2+B.II.) 
    7.672.902   6.903.663   -769.239 

   + (4% x B.I.3+B.I.4+B.II)     67.688.933   76.584.254   8.895.321 

1.2 Thuế VAT 10%     11.312.356   12.178.374   866.017 

2 Chi phí nộp lưu trữ     2.280.000   2.280.000    -    

3 Chi phí khác     198.600.000   198.600.000    -    

  TỔNG CỘNG (A+B+C)     3.130.384.617   3.411.115.940   280.731.323 

 LÀM TRÒN   3.130.000.000  3.411.000.000  281.000.000 

Tổng kinh phí sau điều chỉnh: Hai trăm tám mươi mốt triệu đồng./. 
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